
1 Ống thẳng, dài 1120 mm 0,75 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 220,000 60,000 50,000 330,000

2 Ống thẳng, dài 1120 mm 0,95 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 272,000 60,000 50,000 382,000

3 Ống thẳng, dài 1120 mm 1.15 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 320,000 60,000 50,000 430,000

1 Ống thẳng, dài 1100 mm 0,75
Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 220,000 60,000 45,000 325,000

2 Ống thẳng, dài 1100 mm 0,95
Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 272,000 60,000 45,000 377,000

3 Ống thẳng, dài 1100 mm 1,15
Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 320,000 60,000 45,000 425,000

1
Nhóm phụ kiện đơn giản: 

Chân rẽ, côn thu, chếch…
0,75 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 264,000 72,000 60,000 396,000

2
Nhóm phụ kiện đơn giản: 

Chân rẽ, côn thu, chếch…
0,95 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 326,400 72,000 60,000 458,400

3
Nhóm phụ kiện đơn giản: 

Chân rẽ, côn thu, chếch…
1.15 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 384,000 72,000 60,000 516,000

1
Nhóm phụ kiện đơn giản: 

Chân rẽ, côn thu, chếch…
0,75

Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 264,000 72,000 60,000 396,000

2
Nhóm phụ kiện đơn giản: 

Chân rẽ, côn thu, chếch…
0,95

Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 326,400 72,000 60,000 458,400

3
Nhóm phụ kiện đơn giản: 

Chân rẽ, côn thu, chếch…
1,15

Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 384,000 72,000 60,000 516,000

1
Nhóm phụ kiện phức tạp: 

Côn đầu quạt, tê, cút,…
0,75 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 286,000 84,000 65,000 435,000

2
Nhóm phụ kiện phức tạp: 

Côn đầu quạt, tê, cút,…
0,95 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 353,600 84,000 65,000 502,600

BẢNG CHÀO GIÁ ỐNG GIÓ EI - 2025
Công ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của MT. Chúng 

Tôi xin gởi đến Quý Khách Hàng bảng chào giá tốt nhất như sau:
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3
Nhóm phụ kiện phức tạp: 

Côn đầu quạt, tê, cút,…
1.15 Thạch cao dày 9,5 mm EI45,EI30 416,000 84,000 65,000 565,000

1
Nhóm phụ kiện phức tạp: 

Côn đầu quạt, tê, cút,…
0,75

Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 286,000 84,000 65,000 435,000

2
Nhóm phụ kiện phức tạp: 

Côn đầu quạt, tê, cút,…
0,95

Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 353,600 84,000 65,000 502,600

3
Nhóm phụ kiện phức tạp: 

Côn đầu quạt, tê, cút,…
1,15

Tấm MT 5mm 

(MGOSO4)
EI45,EI30 416,000 84,000 65,000 565,000

1

2

3

40,000                                                                          

1,150                                                                            

Tên Vật Tư

Ron artilon 30mm*5mm*10m

Nẹp TDC

Bulong M8*30

Đơn Vị Tính Đơn Giá

Cuộn 32,000                                                                          

Kg

Bộ

CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH THEO MẪU ĐỐT: Từ 10tr-20tr tuỳ khối lượng

D. VẬT TƯ LẮP ĐẶT ỐNG GIÓ

*  CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

 - Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm vận chuyển

- Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp: Miệng gió, Louver,  Quạt hướng trục trực tiếp, Quạt hút

- Giá có thể thây đổi theo thời điểm mà không cần báo trước

  (Vui lòng ký tên,đóng dấu & ghi rõ họ tên chức vụ) 

 - Hàng bán thành phẩm quí khách tự ráp được giảm giá 18.000/m2


